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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ, NIÊM YẾT GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH 10 ngày 26 tháng 4 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;
Xét đề nghị của Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 13/CV-HHDL ngày 31 tháng 5 năm 2007 về việc xem xét phê duyệt giá các loại dịch vụ biển;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1587/TTr-STC ngày 14 tháng 8 năm 2007,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định tạm thời về việc thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2007.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH TẠM THỜI
VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ, NIÊM YẾT GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
1. Bản Quy định này quy định quản lý nhà nước về đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và hoạt động về đăng ký giá, niêm yết giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (có phụ lục 1: bảng giá một số loại hình kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phụ lục 2: biểu mẫu đăng ký kèm theo).

2. Quy định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có quyền (được quy định tại khoản 1 Điều 30 Pháp lệnh Giá):
- Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ, trừ những hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá;

- Quyết định giá hàng hóa, dịch vụ trong khung giá, giới hạn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định;

- Khiếu nại quyết định về giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của mình;

- Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về giá;

- Yêu cầu, tổ chức cá nhân bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trách nhiệm, nghĩa vụ:
1. Đăng ký giá, cung cấp thông tin về giá:

- Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh có nghĩa vụ đăng ký, cung cấp thông tin về giá niêm yết, các quyết định về giá hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tự định giá đến cơ quan thuế, cơ quan tài chính theo phụ lục 2 của Quy định này. Giá niêm yết của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh là một trong những căn cứ để đăng ký kê khai, tính doanh thu, tính thuế các loại và là cơ sở để các ngành giám sát việc bán đúng giá niêm yết của các cơ sở kinh doanh. 

- Trường hợp giá hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tự định giá có sự điều chỉnh tăng hoặc giảm giá vượt khung do đơn vị đăng ký thì phải thực hiện việc đăng ký điều chỉnh giá với cơ quan thuế, cơ quan tài chính kịp thời, đầy đủ. 

2. Niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ:

2.1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại cửa hàng, nơi giao dịch mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Việc niêm yết giá phải rõ ràng, không gây nhầm lẫn cho khách hàng.

2.2. Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá thì tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải niêm yết đúng giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và mua, bán đúng giá niêm yết.

Đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc danh mục nhà nước định giá thì niêm yết theo giá do tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh quyết định.

3. Hình thức niêm yết công khai giá cả hàng hóa, dịch vụ tại cửa hàng, nơi giao dịch mua bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ:

- Tùy theo tính chất của từng loại hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh niêm yết giá bằng hình thức: bảng giá treo trước hoặc trong cửa hàng, địa điểm kinh doanh, nơi giao dịch tại chỗ khách hàng dễ nhìn, dễ thấy hoặc là các thẻ giá gắn trực tiếp trên từng mặt hàng. 

- Nội dung của bảng giá hay thẻ giá phải ghi rõ, đầy đủ các nội dung về mức giá, quy cách, chất lượng, đơn vị tính và các nội dung liên quan phải công khai của hàng hóa, dịch vụ bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu thấy cần thiết phải ghi bằng tiếng nước ngoài). Hình thức bảng giá, thẻ giá phải sạch đẹp, rõ ràng, không tẩy xóa, không gây nhầm lẫn cho khách hàng. 

4. Hình thức niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch:

Ngoài các quy định niêm yết giá công khai tại khoản 2, Điều 3 Quy định này, các tổ chức, cá nhân kinh doanh phải có trách nhiệm thực hiện: 

4.1. Đối với loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú nhà nghỉ - phòng trọ:

a) Về địa điểm niêm yết giá.

- Việc niêm yết giá phải được thể hiện tại quầy tiếp nhận khách của nhà nghỉ hoặc phòng trọ.

- Kích thước của bảng niêm yết phải đủ lớn để khách có thể nhận biết được rõ ràng khi vào nhà nghỉ, phòng trọ.

b) Về nội dung niêm yết giá 

- Bảng niêm yết công khai phải thể hiện được các nội dung sau:

+ Giá phòng và các loại dịch vụ kèm theo trong ngày thường.

+ Giá phòng và các loại dịch vụ kèm theo trong ngày Lễ, Tết, thứ bảy, chủ nhật.

+ Giá phòng phải đảm bảo nêu rõ và đủ các loại phòng mà nhà nghỉ hoặc phòng trọ phục vụ (giá phòng đơn, giá phòng đôi, phòng ba giường; phòng tập thể…).

4.2. Đối với loại hình dịch vụ ăn uống

- Điạ điểm niêm yết công khai giá: phải được đặt trước cổng quán ăn nhưng không được ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

- Nội dung niêm yết công khai giá: phải thể hiện bảng giá của các mặt hàng ăn uống mà cơ sở đang kinh doanh, trong trường hợp cơ sở kinh doanh có nhiều mặt hàng thì ngoài niêm yết công khai giá tại quầy phục vụ, phải niêm yết giá trước cổng cơ sở kinh doanh mặt hàng đặc sản, tối thiểu là 3 mặt hàng và không giới hạn tối đa mặt hàng đặc sản niêm yết công khai.

4.3. Đối với loại hình dịch vụ tắm biển:

- Địa điểm niêm yết công khai là tại nơi phục vụ dịch vụ tắm biển, điểm xuống các bãi tắm. 

- Nội dung niêm yết giá phải rõ ràng, không gây sự nhầm lẫn cho khách.

4.4. Đối với loại hình dịch vụ trông giữ xe đạp, xe gắn máy, ôtô có thu phí, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đăng ký thuế tại cơ quan quản lý thuế theo quy định; phải niêm yết giá rõ ràng tại nơi ra vào bãi trông giữ xe và thu phí đúng danh mục phí ban hành kèm theo Quyết định số 6734/2004/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc “thu phí các loại phí: phí chợ, phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô, phí bến bãi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”. 

5. Thực hiện chế độ một giá dịch vụ lưu trú không phân biệt người Việt Nam, Việt kiều hay người nước ngoài.

Điều 4. Danh mục giá của một số loại dịch vụ
Cho phép các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện mức giá kinh doanh dịch vụ tại phụ lục 1: bảng giá một số loại hình kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được ban hành kèm theo Quy định này.

Điều 5. Cấm các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiến hành các hành vi sau:
- Cấu kết với tổ chức, cá nhân sản xuất khác để liên kết độc quyền về giá, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.

- Bán phá giá hàng hóa dịch vụ.

- Bịa đặt, loan tin không có căn cứ về việc tăng giá hoặc hạ giá gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác, của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.

- Định giá sai để lừa dối người tiêu dùng hoặc tổ chức cá nhân hợp tác sản xuất kinh doanh với mình.

- Tăng hoặc giảm giá giả tạo bằng cách thay đổi số lượng, chất lượng, địa điểm giao nhận hàng hóa, dịch vụ.

- Lợi dụng thiên tai, địch họa và diễn biến thất thường khác để đầu cơ tăng giá, ép giá.

Điều 6. Xử lý các hành vi vi phạm việc đăng ký giá, niêm yết giá:
Các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm việc đăng ký giá, niêm yết giá hoặc không thực hiện đúng quy định sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả theo Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và Thông tư số 110/2004/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 169/2004/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

Điều 7. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:
1. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các quy định về việc đăng ký giá, niêm yết giá; chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành về giá tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đăng ký giá, niêm yết giá theo quy định.

2. Giám đốc Sở Thương mại thực hiện vai trò của Trưởng ban Chỉ đạo bình ổn giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh, tổ chức phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác bình ổn giá dịch vụ; chỉ đạo Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh phối hợp với các ngành liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát về tình hình niêm yết giá, tránh để xảy ra tăng giá đột biến cục bộ và phân công lực lượng tăng cường kiểm tra trong những ngày cao điểm.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến trong cộng đồng dân cư địa phương các quy định của pháp luật về công tác bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ và nội dung Quy định tạm thời này; tăng cường kiểm tra, xử lý các nhà nghỉ, nhà trọ vi phạm các quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trực thuộc tham gia tích cực vào công tác bình ổn giá theo kế hoạch chung.

4. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chỉ đạo tổ chức tiếp nhận việc đăng ký thuế của tổ chức, cá nhân kinh doanh loại hình dịch vụ trông giữ xe đạp, xe gắn máy, ôtô có thu phí theo quy định; thực hiện kịp thời các giải pháp về thuế, phí nhằm ngăn ngừa các vi phạm về đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa dịch vụ, nhất là việc tổ chức, cá nhân tự ý nâng giá.

5. Giám đốc Sở Du lịch chỉ đạo tổ chức việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ và nội dung Quy định tạm thời này tới các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh; phân công cán bộ, công chức tham gia vào các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về công tác bình ổn giá trong lĩnh vực du lịch.

Điều 8. Chế độ thông tin, báo cáo
Định kỳ ngày 20 của tháng cuối quý và sau mỗi đợt cao điểm như các dịp Lễ, Tết, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quy định này về Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Quá trình tổ chức thực hiện gặp vướng mắc, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 

PHỤ LỤC 1
BẢNG GIÁ MỘT SỐ LOẠI HÌNH KINH DOANH DỊCH VỤ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
(Kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
Đơn vị tính: đồng

	STT
	LOẠI HÌNH DỊCH VỤ
	ĐTV
	ĐƠN GIÁ TỐI ĐA

	A
	Vé vào cổng tham quan
	 
	 

	 
	+ Di tích lịch sử (Bạch Dinh)
	vé
	5.000

	 
	+ Thích ca Phật đài
	vé
	4.000

	 
	+ Niết bàn Tịnh xá
	vé
	3.000

	B
	Giá thuê các loại dịch vụ biển:
	 
	 

	1
	Dù biển
	cái
	20.000

	2
	Ghế bố trên bãi cát
	cái
	15.000

	3
	Ghế bố trong sảnh nhà hàng, nhà bạt
	cái
	25.000

	 
	+ Ghế bố có tay vịn trong nhà lều
	cái
	30.000

	 
	+ Ghế bố VIP (nhà ngói)
	cái
	30.000

	4
	Vé thuê phao bơi biển
	 
	 

	 
	+ Phao bơi lớn
	cái
	20.000

	 
	+ Phao bơi trung
	cái
	15.000

	 
	+ Phao bơi nhỏ
	cái
	10.000

	5
	Vé thuê phao tắm hồ
	 
	 

	 
	+ Phao lớn
	cái
	20.000

	 
	+ Phao nhỏ
	cái
	10.000

	6
	Vé tắm hồ bơi
	 
	 

	 
	+ Người lớn
	lượt
	40.000-50.000

	 
	+ Trẻ em
	lượt
	20.000-25.000

	7
	Tắm nước ngọt
	 
	 

	 
	+ Người lớn
	lượt
	10.000

	 
	+ Trẻ em
	lượt
	5.000

	8
	Thay đồ
	lượt
	2.000

	9
	Thuê tủ gửi đồ (1 hộc)
	cái
	20.000

	10
	Lều chữ A
	cái
	200.000

	11
	Lều tập thể (25 người/lều)
	cái
	350.000

	12
	Lều cắm trại bánh ú (4 người)
	cái
	80.000

	13
	Nhà bạt độc lập (10 ghế + 2 bàn)
	nhà
	300.000

	14
	Ván lướt
	lượt
	50.000

	15
	Thuyền độc mộc
	lượt
	160.000

	16
	Canô thể thao
	60 phút/lượt
	600.000

	17
	Vé Jetsky (Canoe trượt nước)
	 
	 

	 
	+ Jetsky 650 cc
	01 giờ
	600.000

	 
	+ Jetsky 701cc-1100cc
	01 giờ
	800.000

	18
	Canoe tham quan ven biển
	 
	 

	 
	+ Canoe tham quan ven biển từ 4-6 chỗ
	01 giờ
	700.000

	 
	+ Canoe tham quan ven biển từ 8-10 chỗ
	01 giờ
	1.100.000

	19
	Canoe kéo phao chuối (03-06 chỗ)
	10 phút/lượt
	200.000

	20
	Canoe câu cá từ 02 – 04 chỗ
	01 giờ đầu
	700.000

	 
	+ 1 (một) giờ neo đậu đầu tính = 50% giờ chạy
	02 giờ
	1.050.000

	 
	+ Kể từ giờ neo đậu thứ 2 trở lên tính = 40% giờ đầu tiên
	03 giờ
	1.330.000

	21
	Canoe câu cá từ 06-10 chỗ
	01 giờ đầu
	1.100.000

	 
	+ 1 (một) giờ neo đậu đầu tính = 50% giờ chạy
	02 giờ
	1.650.000

	 
	+ Kể từ giờ neo đậu thứ 2 trở lên tính = 40% giờ đầu tiên
	03 giờ
	2.090.000

	22
	Canoe tham quan các tuyến:
	 
	 

	 
	+ Thành phố Vũng Tàu – Long Hải (Kỳ Vân)
	01 giờ
	1.100.000

	 
	+ Thành phố Vũng Tàu – Phước Hải (Thùy Dương)
	01 giờ 15 phút
	1.400.000

	 
	+ Thành phố Vũng Tàu – Phước Hải (Lộc An)
	01 giờ 45 phút
	1.900.000

	 
	+ Thành phố Vũng Tàu – Bình Châu (Hồ Tràm, Hồ Cốc)
	03 giờ 45 phút
	4.100.000

	 
	+ Thành phố Vũng Tàu – Long Sơn
	03 giờ
	3.300.000

	 
	+ Thành phố Vũng Tàu – Cần Giờ (Đảo Khỉ)
	01 giờ 30 phút
	1.700.000


 

PHỤ LỤC 2: 
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIÁ HOẶC ĐIỀU CHỈNH GIÁ
(Kèm theo Quyết định số 55/2007/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)
	Tên đơn vị
(đề nghị đăng ký giá hoặc điều chỉnh giá)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	 
	.........., ngày......tháng......năm 200...


 

	Kính gửi:
	- Cơ quan tài chính;

- Cơ quan thuế.


 

Thực hiện Quyết định số: /2007/QĐ-UBND ngày tháng năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên đơn vị ….. sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đề nghị đăng ký giá, điều chỉnh giá) 

Địa chỉ:..........................................................................................................

Điện thoại:.....................................................................................................

Giấy CMND số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD ........................cấp ngày......................tại..................................................................................................

Mã số thuế: (nếu có)...... .................................................................................

Nay xin thông báo và đăng ký giá (hoặc điều chỉnh giá) các loại hàng hóa, dịch vụ của đơn vị cụ thể như sau: (kèm theo phương án giá nếu có).

Mức giá các loại hàng hóa, dịch vụ đăng ký niêm yết giá (hoặc điều chỉnh giá):

	STT
	Tên hàng hóa, dịch vụ
	Quy cách, phẩm chất
	Đơn vị tính
	Đơn giá

	1
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 


Các mức giá nêu trên đã bao gồm thuế GTGT. Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày.....tháng.....năm........

(Ghi chú: đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch, phải ghi rõ các mức giá dịch vụ áp dụng cho ngày thường, ngày thứ bảy/chủ nhật, các ngày Lễ, Tết nếu có).

.......(tên đơn vị đề nghị đăng ký giá, điều chỉnh giá) cam kết thực hiện việc niêm yết giá và bán đúng giá đã đăng ký niêm yết đồng thời là cơ sở để tính thuế.

 

	Nơi nhận:
Như trên;
Đồng kính gửi....
Lưu:
	Thủ trưởng đơn vị đề nghị đăng ký giá 
(hoặc điều chỉnh giá)

(ký tên, đóng dấu)


Ghi chú: 
- Đối với khách sạn có xếp hạng đăng ký gửi về Sở Tài chính và cơ quan thuế (Cục thuế, hoặc Chi cục Thuế theo thẩm quyền quản lý).

- Đối với loại khách sạn không xếp sao, loại nhà trọ, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh ăn uống đăng ký tại Phòng Tài chính và cơ quan thuế cấp huyện, thị xã, thành phố.

